
STT HỌ VÀ TÊN NAM/NỮ TRƯỜNG CŨ GHI CHÚ

1 Dương Phụng Anh 26 12 2010 Nữ TH Thái Văn Lung 1

2 Nguyễn Thủy Tùng Anh 3 5 2010 Nữ TH Thái Văn Lung 1

3 Lê Minh Anh 25 5 2010 Nam TH Thái Văn Lung 1

4 Trần Thị Nguyệt Ánh 23 1 2010 Nữ TH Đặng Văn Bất

5 Nguyễn Gia Bảo 15 8 2010 Nam TH Thái Văn Lung 1

6 Mai Trần Gia Hân 20 8 2010 Nữ TH Nguyễn Văn Tây

7 Trần Trung Hiếu 10 6 2010 Nam TH Thái Văn Lung 1

8 Lê Khắc Minh  Huy 25 6 2010 Nam Chuyển đến đợt 1

9 Nguyễn Lương Khôi 16 7 2010 Nam TH Thái Văn Lung 1

10 Lê Trần Hoàng Khuyên 30 7 2010 Nữ TH Linh Đông

11 Đỗ Cao Phúc Lâm 23 3 2010 Nam TH Thái Văn Lung 1

12 Nguyễn Hoàng Cẩm Ly 11 10 2010 Nữ TH Thái Văn Lung 1

13 Phan Ngọc Mai 13 9 2010 Nữ TH Thái Văn Lung 1

14 Nguyễn Duy Minh 15 11 2010 Nam TH Thái Văn Lung 1

15  Nguyễn Thị Nga 18 4 2010 Nam TH Linh Tây

16 Đỗ Hồng Ngân 19 11 2010 Nữ TH Thái Văn Lung 1

17 Nguyễn Võ Thảo Nguyên 12 5 2010 Nữ TH Trương Văn Hải

18 Nguyễn Thiện Nhân 9 9 2010 Nam TH Hiệp Bình Chánh

19 Hồ Mẫn Nhi 20 4 2010 Nữ TH Đặng Văn Bất

20 Võ Quốc Phong 8 1 2010 Nam TH Thái Văn Lung 1

21 Lê Quang Phúc 4 2 2010 Nam TH Thái Văn Lung 1

22 Nguyễn Anh Phúc 6 6 2010 Nam TH Thái Văn Lung 1

23 Bùi Hữu Phước 17 2 2010 Nam TH Đặng Văn Bất

24 Phạm Minh Phương 10 2 2010 Nữ TH Thái Văn Lung 1

25 Nguyễn Minh Quân 10 2 2010 Nam TH Thái Văn Lung 1

26 Đào Lê Việt Quang 15 12 2010 Nam TH Thái Văn Lung 1

27 Đào Mai Ngọc Quyên 18 8 2010 Nữ TH Thái Văn Lung 1

28 Phan Mai Quỳnh 26 11 2010 Chuyển đến đợt 1

29 Đoàn Nguyễn Minh Sang 30 6 2010 Nam TH Thái Văn Lung 1

30 Bành Trúc Gia Sang 15 10 2010 Nữ TH Trương Văn Hải

31 Trần Khánh Sơn 1 1 2010 Nam TH Đặng Văn Bất

32 Trần Ngọc Thanh Tâm 27 11 2010 Nữ TH Thái Văn Lung 1

33 Đoàn Nguyễn Minh Tâm 6 3 2010 Nam TH Thái Văn Lung 1

34 Lê Quốc Thái 5 7 2010 Nam TH Đào Sơn Tây

35 Nguyễn Xuân Thảo 1 5 2010 Nữ TH Thái Văn Lung 1

36 Nguyễn Ngọc Anh Thư 21 1 2010 Nữ TH Thái Văn Lung 1

37 Lê Thị Minh Thư 24 1 2010 Nữ TH Đặng Văn Bất

38 Nguyễn Bá Thuyết 17 2 2010 Nam TH Đặng Văn Bất

39 Phạm Thủy Tiên 30 8 2010 Nữ TH Trương Văn Hải

40 Võ Nguyễn Đức Tiến 15 7 2010 Nam TH Thái Văn Lung 1

41 Châu Quỳnh Bảo Trâm 24 7 2010 Nữ TH Thái Văn Lung 1

42 Nguyễn Anh Trình 12 1 2010 Nam TH Thái Văn Lung 1

43 Đỗ Nguyễn Nhã Uyên 18 9 2010 Nữ TH Thái Văn Lung 1

44 Nguyễn Ngọc Uyên Vy 24 6 2010 Nữ TH Thái Văn Lung 1

45 Nguyễn Thị Phương Vy 10 1 2010 Nữ TH Thái Văn Lung 1

46  Nguyễn Ngọc Tường Vy 12 9 2010 Nam TH Linh Tây
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